KHẢO SÁT HỌCN SINH GIỎI LỚP 5

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM . Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1.  Chủ ngữ của câu : “Mùi hương ngòn ngọt của những loài hoa rừng không tên đằm mình vào ánh nắng ban mai.” là:
A. Mùi hương ngòn ngọt

B. Mùi hương ngòn ngọt của những loài hoa rừng

C. Mùi hương ngòn ngọt của những loài hoa rừng không tên
Câu 2.  Từ đứng trong các câu sau có quan hệ thế nào về nghĩa
 
Trời hôm nay đứng gió quá!

 
Buổi tập kéo dài khiến chúng tôi đứng mỏi cả chân.

 

Chị ấy đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình.
A. Đồng âm B. Nhiều nghĩa C. Đồng nghĩa
Câu 3. Từ gạch chân trong câu sau thuộc từ loại gì?

" Lời ru nồng nàn tha thiết của mẹ rót vào tâm hồn  ngây thơ, trong trắng của tôi biết bao yêu thương."
A.Tính từ


B. Danh từ
                  C. Động từ
Câu 4.  Câu văn sau có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

Cây dừa xanh toả nhiều tàu 
Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng 
Thân dừa bạc phếch tháng năm 
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao

Đáp án: ........................................................................................................................

Câu 5. Ghi lại từ viết sai chính tả và sửa lại cho đúng: chân trọng; chân thành; giành dụm; giành giật.
Đáp án: ........................................................................................................................

Câu 6: 
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 gấp bao nhiêu lần 
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         A. 12 lần 

       B. 18 lần

                 C. 9 lần

Câu 7: Số a trong dãy tính  (a+1)+ (a+4)+ (a+7)+....+ (a+25) +  (a+28) = 155 có giá trị bằng

A. 1



B. 3



C. 2

Câu 8. Một hộp chứa đầy sữa thì cân nặng 130g. Người ta lấy ra một nửa lượng sữa trong hộp thì hộp sữa lúc này cân nặng 90g. Hỏi hộp đó đựng đầy được bao nhiêu gam sữa?

A. 40g


B. 80g


C. 220g

Câu 9. Số A có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân?

A = 20,01 x 20,02 x 20,03 x ..... x 20,19 x 20,2
Đáp án: ........................................................................................................................

Câu 10.  BiÕt 
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 bao g¹o kÐm 
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 bao g¹o ®ã lµ 2 kg. Hái bao g¹o ®ã nÆng bao nhiªu ki-l«-gam?

Đáp án: ........................................................................................................................

Câu 11.  Tác nhân gây ra bệnh sốt rét là: 

A.  Một loại vi - rút
B.  Một loại kí sinh trùng

C.  Một loại vi trùng

Viết đáp án đúng cho mỗi câu sau:
Câu 12. Một hình chữ nhật  có chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Biết rằng nếu tăng thêm chiều rộng 23m và tăng chiều dài 17m thì ta được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Đáp án: ........................................................................................................................

Câu 13. Điền tên nước Việt qua các thời kì vào chấm thích hợp:
Thời Hồng Bàng (2879 - 258. TCN) nước ta gọi là .................................................. . Thời Thục An Dương Vương gọi là ........................................... . Sau khi đánh đuổi bọn đô hộ nhà Lương, Lý Bí lên ngôi đổi quốc hiệu là .............................................. .
Câu 14. Cần làm những gì để phòng tránh tai nạn khi bơi lội?
Đáp án: ........................................................................................................................

B. PHẦN TỰ LUẬN (12 điểm)

Câu 1. Hai bà đi chợ bán cam. Sau khi nhẩm tính, một bà nói : “
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 số cam của tôi gấp rưỡi 
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 số cam của bà và 
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 số cam của tôi nhiều hơn 
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 số cam của bà là 20 quả”. Sau khi tính toán, bà còn lại nói: “Bà nói đúng thật!”. Em hãy tính xem mỗi bà đã mang bao nhiêu cam đi bán ?

Câu 2. Một đàn trâu, bò, ngựa có tất cả 120 con. Biết số trâu bằng 
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 tổng số bò và ngựa, số ngựa bằng 
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 tổng số trâu và bò. Hãy tính số con mỗi loại.                                                  

Câu 3. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 chiều rộng. Hỏi diện tích khu vườn đó biết rằng nếu tăng chiều dài lên 5 m và giảm chiều rộng đi 5 m thì diện tích giảm đi  225
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Câu 4. Tả một người thân của em đang làm việc

Hướng dẫn chấm điểm.

A. Phần trách nghiệm. 8 điểm
- 10 câu đầu (từ câu 1 đến câu 10), mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	B
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	A


- 4 câu sau(từ câu 11 đến câu 14), mỗi câu đúng được 0,75 điểm.

Câu 11. So sánh và nhân hóa 




Câu 12. 135m2 
Câu 13. Văn Lang; Âu Lạc; Vạn Xuân

Câu 14. Mặc áo phao; khởi động trước khi xuống bơi; có người lớn đi kèm.

B. Phần tự luận. 12 điểm

Bài 1. 2,5 điểm.

Vẽ sơ đồ biểu diễn tỉ số giữa 3/5 số cam của bà thứ nhất và 5/8 số cam của bà thứ hai hoặc lí luận để có tỉ số. (0,5 điểm)
Tìm được 3/5 số cam của bà thứ nhất được 0,5 điểm

Tìm được 5/8 số cam của bà thứ hai được 0,5 điểm
Tìm được số cam của bà thứ nhất được 0,5 điểm
Tìm được số cam của bà thứ hai được 0,25 điểm

Đáp số: 0,25 điểm
Bài 2. 2,5 điểm

Vẽ được hình: 0,5 điểm

Tính được chiều dài ban đầu hơn cạnh hình vuông được 0,5 điểm
Tính được chiều rộng ban đầu (cạnh hình vuông) được 0,5 điểm.

Tính diện tích hình vuông: 0,25 điểm

Tính diện tích ban đầu: 0,5 điểm

Đáp số: 0,25 điểm

Bài 3.  7 điểm  Viết được đoạn văn đầy đủ 3 phần: Mở đoạn, phát triển đoạn và kết đoạn. Trong đó:

* Mở đoạn: giới thiệu ngắn gọn hình ảnh mùa gặt được 
* Phát triển đoạn: 

- Tả bao quát cánh đồng mùa lúa chín: màu sắc, hình ảnh.... 
- Chỉ ra được nét đẹp đặc trưng của cánh đồng vào mùa gặt: những bông lúa chín; cảnh các bác nông dân gặt lúa ...
* Kết đoạn: Nêu được cảm xúc trước vẻ đẹp của cây bàng mùa xuân.

* Lưu ý: 

+ Học sinh diễn đạt mạch lạc, rõ ràng, câu văn đúng ngữ pháp; thể hiện được sự quan sát tinh tế, hồn nhiên; có sử dụng các biện pháp nghệ thuật ( so sánh, nhân hoá…); không sai chính tả thì cho điểm tối đa.

+ Học sinh có thể không dựa vào đoạn thơ mà vẫn tả được nét đặc trưng và vẻ đẹp cảu cánh đồng thì tuỳ mức độ bài làm để cho điểm (không cho điểm tối đa).

+ Bài viết sai từ 3 đến 5 lỗi chính tả: Toàn bài trừ 0,5 điểm.

+ Bài viết sai từ 5 lỗi chính tả trở lên: Toàn bài trừ 1,0 điểm.

+ Tuỳ theo mức độ bài làm của học sinh, giám khảo cho điểm theo các mức : 7 – 6,5 – 6 – 5,5 – .........
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